
NSTW NST

Tổng           97.853        97.853       85.089       12.764 

A TIỂU DỰ ÁN 1 - DỰ ÁN 4           83.320        83.320       72.452       10.868 

I TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NAM           57.683        57.683       50.159         7.524 

1

Trường Cao đẳng Quảng Nam (Tiểu dự án 1 

- Dự án 4), Hạng mục: Cải tạo ký túc xá học 

sinh, sinh viên khu 1, 2 cơ sở Hùng Vương

 210-14/12/2022; 

05-13/01/2023 
            8.860          8.860 7.704 1.156

2

Trường Cao đẳng Quảng Nam (Tiểu dự án 1 

- Dự án 4), Hạng mục: Cải tạo ký túc xá nam 

và xây mới khối các công trình vệ sinh thuộc 

Trung tâm đào tạo miền núi Quảng Nam (tại 

huyện Nam Giang)

 211-14/12/2022           11.175        11.175 9.717 1.458

3

Trường Cao đẳng Quảng Nam (Tiểu dự án 1 

- Dự án 4), Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp các 

công trình nhà xưởng, khu lý thuyết và xây 

mới khối các công trình vệ sinh thuộc Trung 

tâm đào tạo Bắc Quảng Nam 

 227-26/12/2022             4.500          4.500 3.913 587

4

Cải tạo khối nhà Giảng đường A, khối nhà 

Giảng đường B, khu nhà vệ sinh khu Giảng 

đường C, ký túc xá HS, SV khu 3, 4 cơ sở 

Hùng Vương 

          12.950        12.950 11.261 1.689

5

Cải tạo khối các công trình nhà xưởng thực 

hành, khối học tập - giảng đường, khối ký 

túc xá học sinh nữ, nhà ăn học sinh Trung 

tâm đào tạo miền núi Quảng Nam (tại huyện 

Nam Giang)

          14.600        14.600 12.696 1.904

6

Cải tạo khối công trình nhà xưởng thực 

hành, khối nhà học lý thuyết Trung tâm đào 

tạo Nam Quảng Nam (tại huyện Núi Thành)

            5.598          5.598 4.868 730

II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG 

NAM
          25.637        25.637       22.293         3.344 

1

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (Tiểu dự 

án 1 - Dự án 4), hạng mục: Nâng cấp khối 

giảng đường C, D và khối trung tâm thực 

hành kỹ thuật Y học

 217/QĐ-SXD; 

16/12/2022 
          10.000        10.000         8.696         1.304 

2

Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy 

cho các ngành, nghề: Điều dưỡng, Dược; Hộ 

sinh; Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật 

hình ảnh y học.

          11.992        11.992       10.428         1.564 

3
Nâng cấp Khu nhà ở sinh viên Trường Cao 

đẳng y tế Quảng Nam (Số 04C-Lê Lợi)
            3.645          3.645         3.169            476 

B TIỂU DỰ ÁN 3 - DỰ ÁN 4           14.533        14.533       12.637         1.896 

                                    Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tên dự án/Danh mục công trình

Phụ lục

 DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1, TIỂU DỰ ÁN 3 CỦA DỰ ÁN 4 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG  GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số     07       /NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2023  của HĐND tỉnh)

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-

2025
Quyết định đầu tư

TT
Dự kiến tổng 

mức đầu tư

Số Quyết định; 

ngày, tháng, 

năm

Tổng số

Trong đó



NSTW NST

Tên dự án/Danh mục công trình

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-

2025
Quyết định đầu tư

TT
Dự kiến tổng 

mức đầu tư

Số Quyết định; 

ngày, tháng, 

năm

Tổng số

Trong đó

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam           14.533        14.533       12.637         1.896 

1
Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin 

phục vụ Sàn giao dịch việc làm
            1.259          1.259         1.095            164 

2

Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin  để 

hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường 

lao động, hình thành Sàn giao dịch việc làm 

trực tuyến và quản lý các cơ sở dữ liệu.

            4.425          4.425         3.761            664 

3

Xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ dịch 

vụ việc làm, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin 

thị trường lao động; nâng cấp cải tạo cơ sở 

hạ tầng phục vụ nghiệp vụ hoạt động sàn 

giao dịch việc làm trực tuyến

            8.849          8.849         7.781         1.068 



Tổng mức đầu tư
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